
Biểu số 48
QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND, ngày        /tháng        năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung (1) Dự toán Quyết toán
So sánh

Tuyệt đối Tương đối (%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 289,024 406,781 117,757 140.74

I Thu NSĐP được hưởng theo phân
cấp 82,174 121,221 39,047 147.52

- Thu NSĐP hưởng 100% 15,970 16,093 123 100.77

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu
phân chia 66,204 105,128 38,924 158.79

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 206,850 212,649 5,799 102.80

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 178,435 178,435 0 100.00

2 Thu bổ sung có mục tiêu 28,415 34,214 5,799 120.41

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV Thu kết dư 5,950 5,950

V Thu chuyển nguồn từ năm trước
chuyển sang 66,962 66,962

B TỔNG CHI NSĐP 293,172 405,483 116,708 138.31

I Tổng chi cân đối NSĐP 264,757 279,302 22,928 105.49
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1 Chi đầu tư phát triển 10,448 31,111 20,663 297.77

2 Chi thường xuyên 245,926 248,191 2,265 100.92

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền
địa phương vay

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

5 Dự phòng ngân sách 5,221 0.00

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 3,162 0.00

II Chi các chương trình mục tiêu 28,415 38,412 9,997 135.18

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 0 377 377

a Vốn đầu tư 0 60 60

b Vốn sự nghiệp 0 317 317

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm
vụ 28,415 38,034 9,619 133.85

a Vốn đầu tư 8,300 6,067 -2,233 73

b Vốn sự nghiệp 20,115 31,968 11,853 158.92

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 83,783 83,783

IV Chi nộp trả ngân sách cấp trên 3,986 3,986

STT Nội dung (1) Dự toán Quyết toán
So sánh

Tuyệt đối Tương đối (%)
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C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU
NSĐP/KẾT DƯ NSĐP 1,298 1,298

Kết dư QT

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

I Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm
chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

I Vay để bù đắp bội chi

II Vay để trả nợ gốc

G TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI
NĂM CỦA NSĐP

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên
cứu khoa học và công nghệ, trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay và trả nợ gốc vay.

STT Nội dung (1) Dự toán Quyết toán
So sánh

Tuyệt đối Tương đối (%)
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Tổng Thu bao gồm chị trợ cấp NS xã + chi nộp trả của NS xã 453,428

Tổng chi bao gồm chị trợ cấp NS xã + chi nộp trả của NS xã 452,927
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Chi đầu tư 37,238

Chi thường xuyên 280,476

18,748

270

18,748
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1,298

0
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Biểu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND, ngày        /tháng        năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng thu
NSNN Thu NSĐP Tổng thu

NSNN Thu NSĐP Tổng thu
NSNN Thu NSĐP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D) 110,000 82,174 228,955.56 194,929.15 208.14 237.22

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 110,000 82,174 151,261.59 121,220.92 137.51 147.52

I Thu nội địa 110,000 82,174 151,261.59 121,220.92 137.51 147.52

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) 4,100 475 4,162.83 575.93 101.53 121.25

1.1 Thuế giá trị gia tăng 3,750 375 3,659.25 365.92 97.58 97.58

1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.29 0.13

1.3 Thuế tài nguyên 350 100 502.29 209.88 143.51 209.88

+ Thuế tài nguyên nước 0.00

+ Thuế tài nguyên khác 209.88

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) 870 72 473.50 35.18 54.43 48.86

2.1 Thuế giá trị gia tăng 570 57 211.17 21.12 37.05 37.05
2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 150 15 140.63 14.06 93.76 93.76
2.3 Thuế tài nguyên 150 0 121.70 0.00 81.13 #DIV/0!
+ Thuế tài nguyên rừng 0.00
+ Thuế tài nguyên khác 0.00

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) 0 0 0.00 0.00

3.1 Thuế giá trị gia tăng
3.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp
4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4) 75,190 66,297 99,991.73 88,208.23 132.99 133.05

4.1 Thuế giá trị gia tăng 66,200 59,580 88,079.71 79,271.74 133.05 133.05
4.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 830 747 1,895.94 1,706.35 228.43 228.43
4.3 Thuế TTĐB hàng nội địa 200 200 59.62 59.62 29.81 29.81
4.4 Thuế tài nguyên 7,960 5,770 9,956.45 7,170.52 125.08 124.27
+ Thuế tài nguyên nước 0.00
+ Thuế tài nguyên khác 7,170.52
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5 Thuế thu nhập cá nhân 4,160 3,744 4,757.22 4,281.50 114.36 114.36
6 Thuế bảo vệ môi trường 12,000 0 9,247.18 0.00

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
7 Lệ phí trước bạ 5,000 5,000 6,332.56 6,332.56 126.65 126.65
8 Thu phí, lệ phí 1,540 1,540 1,788.162 1,488.18 116.11 96.63
- Phí và lệ phí trung ương 0 418.33 118.35
- Phí và lệ phí địa phương 1,540 1,540 1,369.83 1,369.83 88.95 88.95
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 6.84 6.84
10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 70 70 108.21 108.21 154.59 154.59
11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 620 496 6,981.57 6,878.83 1,126.06 1,386.86
12 Thu tiền sử dụng đất 3,500 3,080 13,864.04 12,200.36 396.12 396.12
13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14
Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
(Chi tiết theo sắc thuế)

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 100 100 285.10 285.10 285.10 285.10
16 Thu khác ngân sách 2,300 1,250 2,138.09 820.00 92.96 65.60
17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 50 50 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Thu hồi vốn, thu cổ tức (5) 500 0 1,124.55 224.91

19
Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế
còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà
nước (5)

20 Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)

II Thu từ dầu thô
III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 0
1 Thuế xuất khẩu
2 Thuế nhập khẩu

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu
4 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu
5 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu
6 Thu khác
IV Thu viện trợ

B THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

C THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 5,949.50 66,961.78

D THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN
SANG 66,961.75 5,949.50

E Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 4,782.72 796.94
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Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND, ngày        /tháng        năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng
STT Nội dung (1) Dự toán Quyết toán So sánh (%)
A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 292,623 405,483 138.57

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 264,208 283,288 107.22
I Chi đầu tư phát triển 10,447.8 31,111
1 Chi đầu tư cho các dự án 10,448 31,111

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1,200 2,155
- Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2,807 10,928

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản
phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức
kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định
của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác
II Chi thường xuyên 245,926 248,191 100.92

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 154,828 174,321 112.59
2 Chi khoa học và công nghệ 150 135 90.00

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V Dự phòng ngân sách 5,221 0.00
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 2,613 0.00
VII Chi nộp ngân sách cấp trên 3,986

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 28,415 38,412 135.18

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 0 377
a Vốn đầu tư 0 60

 + Chương trình MTQG GN bền vững 8
 + Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 53

b Vốn sự nghiệp 0 317
 + Chương trình MTQG GN bền vững
 + Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 317

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 28,415 38,034 133.85
1 Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh 23,841 29,985 125.77
a Vốn đầu tư 8,300 6,067 73.09
b Vốn sự nghiệp 15,541 23,919 153.91
2 Bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương 4,574 8,049 175.97
a Vốn đầu tư
b Vốn sự nghiệp 4,574 8,049 175.97
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 83,783

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và
công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.
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Biểu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND, ngày        /tháng        năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô)

đvt: tr.đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối Tương đối (%)
A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TỔNG CHI NSĐP 288,404 401,497 113,093 139.21

A
CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH
CẤP DƯỚI (1) 0

B
CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ)
THEO LĨNH VỰC 288,404 317,714 29,309 110.16

I Chi đầu tư phát triển 18,478 37,238 18,760 201.52
1 Chi đầu tư cho các dự án 18,478 37,238 18,760 201.52
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3,900 6,903 3,003 177
- Chi khoa học và công nghệ 0
- Chi quốc phòng 0
- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 0
- Chi y tế, dân số và gia đình 0
- Chi văn hóa thông tin 557 5,058 4,501 908
- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 0
- Chi thể dục thể thao 0
- Chi bảo vệ môi trường 36 36
- Chi các hoạt động kinh tế 8,850 19,931 11,081 225

Trong đó: Ghi  chi tiền thuê đất dự án 6,468

-
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước,
đảng, đoàn thể 5,171 5,310 139 103

- Chi bảo đảm xã hội 0
- Chi đầu tư khác 0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà
nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức
tài chính của địa phương theo quy định của
pháp luật 0 0

3 Chi đầu tư phát triển khác
II Chi thường xuyên 262,092 280,476 18,384 107.01
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 163,418 174,484 11,066 106.77
- Chi khoa học và công nghệ (2) 150 135 -15 90.00
- Chi quốc phòng 5,121 7,340 2,219 143.33
- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 544 825 281 151.76
- Chi y tế, dân số và gia đình 538 874 336 162.56
- Chi văn hóa thông tin 991 1,191 200 120.14
- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 938 1,068 130 113.84
- Chi thể dục thể thao 662 253 -409 38.18
- Chi bảo vệ môi trường 2,849 2,804 -45 98.41
- Chi các hoạt động kinh tế 11,703 15,044 3,341 128.55

-
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước,
đảng, đoàn thể 63,843 60,679 -3,164 95.04

- Chi bảo đảm xã hội 7,904 13,149 5,245 166.36
- Chi thường xuyên khác 3,432 2,632 -800 76.69

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa
phương vay (2) 0

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) 0
V Dự phòng ngân sách 5,221 0 -5,221 0.00
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 2,613 0 -2,613 0.00
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VII Chi đầu tư hà tầng KKT địa phương giao tăng
thu phí kết cấu hạ tầng 0

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 83,783 83,783
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QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND, ngày        /tháng        năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô)
đvt: tr.đồng

STT Nội dung (1) Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

Ngân sách
cấp tỉnh
(huyện)

Ngân sách
huyện (xã)

Ngân sách cấp
tỉnh (huyện)

Ngân sách
huyện (xã)

Ngân sách địa
phương

Ngân sách
cấp tỉnh
(huyện)

Ngân sách
huyện (xã)

A B 1=2+3 2.0 3.0 4=5+6 5.0 6.0 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI NSĐP 293,521.9 250,438.7 43,083.2 407,964.8 348,606.5 59,358.3 439.4 139.2 137.8
A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 265,106.9 224,848.7 40,258.2 279,302.0 229,522.0 49,780.1 105.4 102.1 123.7
I Chi đầu tư phát triển 10,797.8 10,447.8 350.0 31,110.7 29,222.4 1,888.3 288.1 279.7 539.5
1 Chi đầu tư cho các dự án 10,797.8 10,447.8 350.0 31,110.7 29,222.4 1,888.3 288.1 279.7 540

Trong đó: Ghi  chi tiền thuê đất dự án 6,467.9 6,467.9
Trong đó: Chia theo lĩnh vực 1,200.0 1,200.0 0.0 2,155.3 2,132.0 23.2 179.6 177.7

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1,200.0 1,200.0 2,155.3 2,132.0 23.2 179.6 177.7
- Chi khoa học và công nghệ 0.0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn 2,807.0 2,457.0 350.0 10,927.8 9,134.6 1,793.1 389.3 371.8 512

-
Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (không bao gồm kinh
phí  trích 10% TSD đất chi mục chi thường xuyên) 2,807.0 2,457.0 350.0 10,927.8 9,134.6 1,793.1 389.3 371.8 512

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản
phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh
tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp
luật

0

3 Chi đầu tư phát triển khác 0

II Chi thường xuyên (bao gồm  kinh phí trích 10% TSD đất chi
mục chi thường xuyên 245,926.3 207,338.4 38,587.9 248,191.3 200,299.6 47,891.7 100.9 96.6 124.1

Trong đó:

1.0 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 154,827.7 154,617.7 210.0 174,484.3 174,321.4 162.9 112.7 112.7 77.6

2.0 Chi khoa học và công nghệ 150.0 150.0 135.0 135.0 90.0 90.0 #DIV/0!

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 0.0

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 0.0
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V Dự phòng ngân sách 5,221.3 4,449.5 771.8 0.0 0.0 0.0

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 3,161.5 2,613.0 548.5 0.0 0.0

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 28,415.0 25,590.0 2,825.0 38,411.6 33,520.2 4,891.5 135.2 131.0 173.1
I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 0.0 0.0 0.0 377.3 377.3 0.0
1.0 Đầu tư phát triển 0.0 0.0 0.0 60.3 60.3 0.0

Chương trình MTQG GNBV 0.0 7.6 7.6
Chương trình MTQG NTM 0.0 52.7 52.7

2.0 Vốn sự nghiệp 0.0 0.0 0.0 317.0 317.0 0.0
Chương trình MTQG GNBV 0.0
Chương trình MTQG NTM 0.0 317.0 317.0

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 28,415.0 25,590.0 2,825.0 38,034.4 33,142.9 4,891.5 198.9 129.5 173.1
1.0 Bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương 4,574.0 4,496.0 78.0 8,048.9 6,878.9 1,170.0 73.1 153.0 1,500.0
a Vốn đầu tư

b Vốn sự nghiệp 4,574.0 4,496.0 78.0 8,048.9 6,878.9 1,170.0 176.0 153.0 1,500.0

2.0 Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh 23,841.0 21,094.0 2,747.0 29,985.4 26,263.9 3,721.5 125.8 124.5 135.5

a Vốn đầu tư (không bao gồm kinh phí trồng rừng + KP
trích 10% TSD đất chi mục chi thường xuyên) 8,300.0 8,300.0 0.0 6,066.7 6,066.7 0.000 73.1 73.1

Hỗ trợ một số công trình cấp bách 0.0 218.7 218.7

Hỗ trợ có mục tiêu phát triển hạ tầng cụm công nghiệp 5,600.0 5,600.0 1,102.7 1,102.7 19.7 19.7

Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng
nông thôn mới (ưu tiên đầu tư giáo dục) 2,030.0 2,030.0 2,030.0 2,030.0 100.0 100.0

Phân cấp đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết (ưu tiên đầu
tư các công trình giáo dục thực hiện CT MTQG xây dựng
NTM)

670.0 670.0 1,670.0 1,670.0 249.3 249.3

Đầu tư các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa
trường lớp học 0.0 1,045.3 1,045.3

Thực hiện kiểm kê đất đai, thống kê, quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất, đo đạc và các nhiệm vụ quản lý đất đai theo
phân cấp

0.0 0.0 #DIV/0!

b Vốn sự nghiệp (bao gồm kinh phí trồng rừng + KP trích
10% TSD đất chi mục chi thường xuyên) 15,541.0 12,794.0 2,747.0 23,918.8 20,197.3 3,721.5

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 83,783.3 79,096.5 4,686.8

D Ghi thu, ghi chi 6,467.9 6,467.9

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ
tài chính.
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4,497.9 Chênh lệch trừ TK

37,237.7 QT

18,747.8 DT

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



0.0

0.0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND, ngày        /tháng        năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tên đơn vị

Dự toán (1) Quyết toán So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư
phát

triển (Không
kể chương trình

MTQG)

Chi
thường
xuyên
(Không kể

chương trình
MTQG)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu
tư phát

triển (Không
kể chương trình

MTQG)

Chi thường
xuyên (Không
kể chương trình

MTQG)

Chi trả
nợ lãi do
chính

quyền địa
phương
vay (2)

Chi
bổ sung
quỹ dự
trữ tài

chính (2)

Chi chương trình MTQG
Chi

chuyển
nguồn

sang ngân
sách năm

sau

Tổng số
Chi đầu
tư phát
triển

Chi
thường
xuyên

Chi chương trình MTQG

Tổng số Chi đầu tư
phát triển

Chi
thường
xuyên

Tổng số
Chi đầu
tư phát
triển

Chi
thường
xuyên

Tổng số
Chi đầu
tư phát
triển

A B 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

TỔNG SỐ 260,166.05 29,321.63 238,848.72 378.50 61.50 317.00 344,545.10 35,289.02 308,878.79 0.00 0.00 377.29 60.29 317.00 23,656.68 132.43 120.35 129.32

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 260,166.05 29,321.63 230,465.92 378.50 61.50 317.00 260,761.85 35,289.02 225,095.54 0.00 0.00 377.29 60.29 317.00 23,656.68 100.23 120.35 97.67

I.1 Nguồn Cân đối ngân sách huyện 224,521.76 22,755.36 201,766.40 0.00 0.00 0.00 227,459.25 29,222.36 198,236.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,863.07 101.31 128.42 98.25

I.1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 22,755.36 22,755.36 0.00 0.00 0.00 0.00 29,222.36 29,222.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,047.12 128.42 128.42

1 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 2,132.03 2,132.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2,132.03 2,132.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

1.1 Ban QLDA ĐTXD huyện 2,132.03 2,132.03 2,132.03 2,132.03 0.00 100.00 100.00

1.2 UBND xã Đăk Trăm 0.00 0.00

1.3 UBND xã Đăk Rơ Nga 0.00 0.00

1.4 UBND xã Văn Lem 0.00 0.00

1.5 UBND xã Tân Cảnh 0.00 0.00

2 Chi Văn hóa - Thông tin 4,985.66 4,985.66 0.00 0.00 0.00 0.00 4,985.66 4,985.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Ban QLDA ĐTXD huyện 4,985.66 4,985.66 4,985.66 4,985.66 0.00

2.2 UBND xã Ngọc Tụ 0.00 0.00 0.00

2.3 UBND xã Tân Cảnh 0.00 0.00 0.00

3 Chi các hoạt động kinh tế (không bao
gồm 10% tiền sử dụng đất chi đo đạc) 10,356.55 10,356.55 0.00 0.00 0.00 0.00 16,823.66 16,823.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 162.44 162.44

3.1
Trong đó: Ghi  chi tiền thuê đất dự án tại
ngân sách huyện

0.00 6,467.86 6,467.86

3.1 Ban QLDA ĐTXD huyện 10,356.55 10,356.55 10,355.80 10,355.80 0.75 99.99 99.99

3.2 Phòng Kinh tế và hạ tầng 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

3.3 UBND thị trấn Đăk Tô 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

3.4 Phòng Tài nguyên Môi trường 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

3.5 Trung tâm dịch vụ Môi trường 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

3.6 UBND xã Tân Cảnh 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

3.7 UBND xã Diên Bình 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

3.8 UBND xã Kon Đào 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

3.9 UBND xã Đăk Rơ Nga 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

3.10 UBND xã Pô Kô 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
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3.11 UBND xã Văn Lem 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

3.12 UBND xã Ngọc Tụ 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

3.13 UBND xã Đăk Trăm 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

3 Chi hoạt động quản lý nhà nước 5,245.06 5,245.06 0.00 0.00 0.00 0.00 5,244.96 5,244.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 Ban QLDA ĐTXD huyện 5,171.00 5,171.00 5,171.00 5,171.00 0.00

3.2 UBND xã Diên Bình 0.00 0.00 0.00

3.3 VP. Huyện ủy 74.06 74.06 73.96 73.96 0.00

4 Chi bảo vệ môi trường 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00 36.06 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1 Ban QLDA ĐTXD huyện 36.06 36.06 36.06 36.06 0.00

5 Nguồn thu sử dụng đất năm 2021 NSH 302.85

6 Kết dư ngân sách huyện NSH 0.75

7 Tăng thu sử dụng đất năm 2020 NSH 388.11

8 Tăng thu tiền thu sử dụng đất năm
2021 (loại trừ cấp xã) NSH 8,083.95

9 30% tăng thu chi đầu tư theo Luật
(loại trừ cấp xã) NSH 9,270.71

I.1.2 Chi thường xuyên 201,766.40 0.00 201,766.40 198,236.89 0.00 198,236.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,815.95 98.25 98.25

1 Sự nghiệp giáo dục và Đào tạo 152,912.80 0.00 152,912.80 152,691.22 0.00 152,691.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.58 99.86 99.86

a Sự nghiệp giáo dục các trường-SNGD 149,865.77 149,865.77 149,665.79 149,665.79 199.98 99.87 99.87

b Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TTBDCT-ĐT 490.25 490.25 490.09 490.09 0.16 99.97 99.97

c
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo
dục thường xuyên

TTDGTX-ĐT 2,556.78 2,556.78 2,535.34 2,535.34 10.44 99.16 99.16

2 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 135.00 0.00 135.00 135.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

a Phòng Kinh tế và hạ tầng KTHT-KHCN 135.00 135.00 135.00 135.00 0.00 100.00 100.00

b Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TTDVNN-KHCN 0.00 0.00 0.00

c
Phòng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn

PNN-KHCN 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

3 Chi sự nghiệp môi trường 2,243.41 0.00 2,243.41 2,141.67 0.00 2,141.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.38 95.46 95.46

a Trung tâm môi trường và DVĐT TTMT-SNMT 1,888.27 1,888.27 1,812.27 1,812.27 75.38 95.97 95.97

b Phòng Tài nguyên và môi trường TNMT-SNMT 355.14 355.14 329.40 329.40 0.00 92.75 92.75

4 Chi sự nghiệp kinh tế 8,501.24 0.00 8,501.24 6,297.07 0.00 6,297.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,108.85 74.07 74.07

a Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TTDVNN-SNKT 718.34 718.34 679.70 679.70 0.60 94.62 94.62

b
Ngân sách huyện kinh phí chi thực hiện
chính sách đất trồng úa

NSH 28.53 28.53 0.00 28.53 0.00 0.00

c
Phòng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn

PNN-SNKT 950.33 950.33 950.33 950.33 0.00 100.00 100.00

d Phòng Dân tộc PDT-SNKT 0.00

e Trung tâm môi trường và DVĐT TTMT-SNKT 1,661.30 1,661.30 878.31 878.31 752.86 52.87 52.87

f Phòng Kinh tế và hạ tầng KTHT-SNKT 815.40 815.40 783.39 783.39 4.86 96.07 96.07

g Ban quản lý các dự án XDCB BQL-SNKT 77.83 77.83 77.83 77.83 0.00 100.00 100.00

h
Phòng Tài nguyên - Môi trường - 10%
tiền sử dụng đất chi cho công tác đo đạc
vốn đầu tư rút tiểu mục chi thường xuyên

TNMT-SNKT 2,118.30 2,118.30 1,457.30 1,457.30 661.00 68.80 68.80

h Phòng Tài nguyên - Môi trường TNMT-SNKT 2,131.20 2,131.20 1,470.20 1,470.20 661.00 68.98 68.98

5 Chi Sự nghiệp văn hóa 811.48 0.00 811.48 798.69 0.00 798.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58 98.42 98.42
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a Phòng Văn hóa thông tin VHTT-SNVH 40.82 40.82 30.61 30.61 74.99 74.99

b Trung tâm VHTTDL và truyền thông
TTVHTTDLTT-

SNVH
770.66 770.66 768.08 768.08 2.58 99.67 99.67

6 Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 242.17 0.00 242.17 0.00 0.00 0.00 80.17 0.00 80.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.00 33.10 33.10

a Trung tâm VHTTDL và truyền thông
TTVHTTDLTT-

TDTT
242.17 242.17 80.17 0.00 80.17 162.00 33.10 33.10

7 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 774.86 0.00 774.86 774.85 0.00 774.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 100.00 100.00

a Trung tâm VHTTDL và truyền thông
TTVHTTDLTT-

PTTH
774.86 774.86 774.85 774.85 0.01 100.00 100.00

8 Chi đảm bảo xã hội 6,072.95 0.00 6,072.95 5,575.29 0.00 5,575.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.41 91.81 91.81

a
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
(ĐBXH)

PLĐ-ĐBXH 5,827.35 5,827.35 5,359.59 5,359.59 91.51 91.97 91.97

b Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam UBMT-ĐBXH 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

c Phòng Dân tộc PDT-ĐBXH 74.70 74.70 44.80 44.80 29.90 59.97 59.97

d Phòng Nội vụ PNV-ĐBXH 44.50 44.50 44.50 44.50 100.00 100.00

e Văn phòng Huyện ủy VPHU-ĐBXH 126.40 126.40 126.40 126.40 0.00 100.00 #DIV/0! 100.00

9 Quản lý nhà nước 25,534.20 0.00 25,534.20 25,232.39 0.00 25,232.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.16 98.82 #DIV/0! 98.82

a HĐND huyện VPUB-QLNN 1,241.77 1,241.77 1,219.56 1,219.56 22.21 98.21 98.21

b Văn phòng HĐND-UBND huyện VPUB-QLNN 3,678.07 3,678.07 3,647.10 3,647.10 30.97 99.16 99.16

c
Phòng Lao động thương binh và Xã hội
(QLNN)

PLĐ-QLNN 677.29 677.29 675.73 675.73 1.56 99.77 99.77

d Phòng Tư pháp PTP-QLNN 418.67 418.67 390.32 390.32 0.00 93.23 93.23

đ Thanh tra huyện TTRH-QLNN 516.77 516.77 516.74 516.74 0.03 99.99 99.99

e Phòng Tài nguyên Môi trường TNMT-QLNN 728.96 728.96 726.71 726.71 0.26 99.69 99.69

f
Phòng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn

PNN-QLNN 493.93 493.93 492.91 492.91 1.02 99.79 99.79

g Phòng Kinh tế và hạ tầng KTHT-QLNN 459.94 459.94 459.94 459.94 0.00 100.00 100.00

h Phòng Văn hóa thông tin VHTT-QLNN 683.19 683.19 676.43 676.43 99.01 99.01

i Phòng Tài chính - Kế hoạch TCKH-QLNN 1,168.73 1,168.73 1,143.52 1,143.52 8.89 97.84 97.84

k Phòng Giáo dục và Đào tạo PGD-QLNN 851.66 851.66 851.66 851.66 0.00 100.00 100.00

m Phòng y tế PYT-QLNN 245.83 245.83 234.82 234.82 11.01 95.52 95.52

n Phòng Nội vụ PNV-QLNN 1,512.03 1,512.03 1,393.61 1,393.61 1.02 92.17 92.17

o Phòng Dân Tộc PDT-QLNN 342.40 342.40 342.40 342.40 0.00 100.00 100.00

p Văn phòng Huyện ủy VPHU-QLNN 7,985.82 7,985.82 7,985.82 7,985.82 0.00 100.00 100.00

q Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam UBMT-QLNN 1,265.71 1,265.71 1,263.45 1,263.45 2.26 99.82 99.82

r Hội Nông dân HND-QLNN 573.76 573.76 573.76 573.76 0.00 100.00 100.00

s Hội Cựu chiến binh HCCB-QLNN 353.00 353.00 352.98 352.98 0.02 99.99 99.99

t Huyện Đoàn HĐ-QLNN 802.60 802.60 768.91 768.91 33.69 95.80 95.80

u Hội LHPN huyện HPN-QLNN 856.86 856.86 856.86 856.86 0.00 100.00 100.00

v Ban 03 (cùng chương 635) B03-QLNN 343.26 343.26 343.25 343.25 0.00 100.00 100.00

w Hội chữ thập đỏ HCTĐ-QLNN 129.59 129.59 129.59 129.59 0.00 100.00 100.00

x Hội Cựu Thanh niên Xung phong HCTNXP-QLNN 66.72 66.72 66.70 66.70 0.02 99.97 99.97

y Hội Người cao tuổi HNCT-QLNN 137.64 137.64 119.62 119.62 0.20 86.91 86.91

10 Chi an ninh - quốc phòng 3,108.50 0.00 3,108.50 3,108.50 0.00 3,108.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

a Công an huyện (LCT) CAH-AN 678.60 678.60 678.60 678.60 0.00 100.00 100.00

b Ban chỉ huy quân sự huyện (LCT) BCHQS-QP 2,429.90 2,429.90 2,429.90 2,429.90 0.00 100.00 100.00

11 Chi khác 1,429.80 0.00 1,429.80 1,402.05 0.00 1,402.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.98 98.06 98.06

a Kinh phí tôn giáo (phòng Nội Vụ) PNV-CK 12.15 12.15 12.15 12.15 0.00 100.00 100.00

b
Kinh phí thi đua khen thưởng (chương
760 phòng Nội vụ )

PNV-CK 289.63 289.63 283.87 283.87 0.00 98.01 98.01

c Bổ sung vốn cho vay của NHCS NHCS-CK 700.00 700.00 700.00 700.00 100.00 100.00

d Trung Tâm Y tế huyện TTYT-CK 392.92 392.92 370.93 370.93 21.98 94.41 94.41

e Trường Nguyễn Văn Cừ NVC-CK 35.10 35.10 35.10 35.10 100.00 100.00

f Liên đoàn Lao động huyện LĐLĐ-CK 0.00 0.00 0.00

g Chi cục Thống Kê huyện CCTK-CK 0.00

h Hội Cựu giáo chức HCGC-CK 0.00

I.2 Bổ sung có mục tiêu, mục tiêu nhiệm
vụ 35,265.79 6,566.28 28,699.52 0.00 0.00 0.00 32,925.31 6,066.66 26,858.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,792.40 93.36 92.39 93.59

I.2.1
Vốn đầu tư (ko bao gồm 10% tiền sử
dụng đất được trích lại cho công tác đo
đạc)

6,566.28 6,566.28 0.00 0.00 0.00 0.00 6,066.66 6,066.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 951.53 92.39 92.39

1 Nguồn hỗ trợ các công trình cấp bách 219.95 219.95 0.00 0.00 0.00 0.00 218.68 218.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27

1 Ban QLDA ĐTXD huyện 219.95 219.95 218.68 218.68 1.27

2 Hỗ trợ có mục tiêu phát triển hạ tầng
cụm công nghiệp 1,601.00 1,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,102.65 1,102.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498.35
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Ban QLDA ĐTXD huyện 1,601.00 1,601.00 1,102.65 1,102.65 498.35

3

Phân cấp đầu tư từ nguồn thu Xổ số
kiến thiết (ưu tiên đầu tư các công
trình giáo dục thực hiện CT MTQG
xây dựng NTM)

1,670.00 1,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,670.00 1,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ban QLDA ĐTXD huyện 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00 0.00

4

Chi thực hiện công tác quy hoạch, đo
đạc, dăng ký quản lý đất đai, cấp giấy
chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký
biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và
lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

4.1 Phòng Tài nguyên Môi trường 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

5
Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện
Chương trình xây dựng nông thôn mới
(ưu tiên đầu tư giáo dục)

2,030.00 2,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,030.00 2,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

Ban QLDA ĐTXD huyện 2,030.00 2,030.00 2,030.00 2,030.00 0.00 100.00 100.00

6 Đầu tư các công trình thuộc Chương
trình kiên cố hóa trường lớp học 1,045.33 1,045.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045.33 1,045.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

Ban QLDA ĐTXD huyện 1,045.33 1,045.33 1,045.33 1,045.33 0.00 100.00 100.00

7 Ngân sách huyện 451.91

I.2.2 Vốn sự nghiệp 28,699.52 0.00 28,699.52 0.00 0.00 0.00 26,858.64 0.00 26,858.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,840.87 93.59

1 Văn phòng HĐND-UBND huyện VPUB-QLNN 308.40 308.40 305.85 305.85 2.55 99.17

2 Phòng Y tế PYT-QLNN 46.00 46.00 46.00 46.00 0.00 100.00

3 Hội Cựu chiến binh HCCB-QLNN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Hội Nông dân HND-QLNN 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

5 Huyện đoàn HĐ-QLNN 80.00 80.00 60.22 60.22 19.79 75.27

6
Trung tâm Văn hóa
du lịch truyền thông và thông tin

TTVHTTDLTT-
SNVH

273.00 273.00 273.00 273.00 0.00 100.00

7 Phòng LĐTBXH PLĐ-ĐBXH+ ĐT 3,094.04 3,094.04 2,887.30 2,887.30 206.74 93.32

8 Trung tâm môi trường và DVĐT TTMT-SNMT 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00 100.00

9 Hội LHPN huyện HPN-QLNN 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 100.00

10 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam UBMT-ĐBXH 546.72 546.72 546.72 546.72 0.00 100.00

11 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TTDVNN-SNKT 323.00 323.00 323.00 323.00 0.00 100.00

12
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo
dục thường xuyên

TTDGTX-ĐT 13.85 13.85 13.85 13.85 0.00 100.00

13 Phòng Kinh tế hạ tầng KTHT-SNKT 1,617.30 1617.3 1,596.12 1596.123 21.18 98.69

14 Thanh tra huyện TTRH-QLNN 8.00 8 8.00 8 0.00 100.00

15 Phòng Tư pháp PTP-QLNN 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 100.00

16 Phòng Dân tộc PDT 615.18 615.18 545.80 545.80 69.38 88.72

17 Phòng Văn hóa thông tin VHTT-QLNN 47.17 47.17 47.17 47.17 0.00 100.00

18
Phòng Tài nguyên môi trường - 10% tiên
sử dụng đất chi cho công tác đo đạc vốn
đầu tư rút tiêu mục chi thường xuyên

TNMT-SNKT 1,978.18 1,978.18 1,538.58 1,538.58 439.60 77.78

19 Phòng Giáo dục và đào tạo (SNGD) PGD-SNGD 8,985.80 8,985.80 8,938.67 8,938.67 47.13 99.48

20 Phòng Giáo dục và đào tạo (SNGD) PGD-SNGD 3,970.21 3,970.21 3,953.10 3,953.10 17.11 99.57

21 Phòng Tài chính - Kế hoạch TCKH-QLNN 54.00 54.00 54.00 54.00 0.00 100.00

22 Công An huyện CAH-AN 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 100.00

23 Ban Chỉ huy quân sự (LCT) BCHQS-QP 815.00 815.00 815.00 815.00 0.00 100.00

24 Phòng Nội vụ PNV-QLNN 590.28 590.28 179.28 179.28 411.00 30.37

25
Phòng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn - vốn đầu tư chi trồng rừng rút tiểu
mục chi thường xuyên

PNN-SNKT 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 100.00

26
Phòng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn

PNN-SNKT 1,028.00 1,028.00 423.00 423.00 605.00 41.15

27 Trung Tâm Y tế huyện TTYT-CK 817.60 817.60 817.60 817.60 0.00 100.00

28 Văn phòng Huyện ủy VPHU-QLNN 277.00 277.000 277.00 277.000 0.00 100.00

29 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TTBDCT-ĐT 8.00 8.000 8.00 8.000 0.00 100.00

30 Ban quản lý các dự án XDCB BQL-SNKT 1,082.80 1,082.800 1,081.40 1,081.400 1.40 99.87

31 Hội Người cao tuổi HNCT-QLNN 10.00 10.000 10.00 10.000 0.00 100.00

I.3 Chương trình MTQG 378.50 0.00 0.00 378.50 61.50 317.00 377.29 0.00 0.00 0.00 0.00 377.29 60.29 317.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1 UBND xã Tân Cảnh 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00

1.2 UBND thị trấn Đăk Tô 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 UBND xã Diên Bình 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00

1.4 UBND xã Kon Đào 45.46 45.46 5.46 40.00 44.57 44.57 4.57 40.00 0.90
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1.5 UBND xã Đăk Rơ Nga 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00

1.6 UBND xã Pô Kô 41.65 41.65 2.65 39.00 41.65 41.65 2.65 39.00 0.00

1.7 UBND xã Văn Lem 47.24 47.24 8.24 39.00 47.01 47.01 8.01 39.00 0.23

1.8 UBND xã Ngọc Tụ 43.52 43.52 3.52 40.00 43.52 43.52 3.52 40.00 0.00

1.9 UBND xã Đăk Trăm 49.09 49.09 10.09 39.00 49.09 49.09 10.09 39.00 0.00

1.10 Ban QLDA ĐTXD huyện 31.53 31.53 31.53 31.45 31.45 31.45 0.09

1.11 Phòng NN và PTNT huyện 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.12 Trung tâm dạy nghề huyện 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.13 Trung tâm VH, TT,DL và TT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.14 Phòng Lao động, TB và XH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.15 Ngân sách huyện 0.00 0.00 0.00 0.00

II
CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY
(2)

III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI
CHÍNH (2)

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 5,221.30

V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH
TIỀN LƯƠNG 3,161.50

VI CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO
NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3) 0.00 0.00

VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN
SÁCH NĂM SAU 83,783.25 83,783.25

Ghi chú: (1) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần quyết toán chi ngân sách địa phương.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(3) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.

29,022.12 0.00 36,647.92 ######## 0.00 110,229.83 0.00 0.00 754.58 120.58 634.00 1,820.96
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NHẶT BiỂU
 KHI LÀM ViỆC ĐỐI
CHIẾU SỐ LiỆU CuỐI
NĂM VỚI ĐƠN VỊChi thường

xuyên

18.00

26,949.59

2,211.42

2,036.38

24.45

2.19

79.21

69.19

817.90

9.00

808.90

21,019.27

17,883.28

5.25

1,936.16

839.47

70.50

21.02

14.32

99.70

2.83

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND, ngày        /tháng        năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng

So sánh (%)

Chi chương trình MTQG
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5.42

89.00

52.33

2,747.10

3,046.11 1,447.10

-2,198.84300 300.00

1,000.00

153.91

153.91
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#REF!

19,980.05

19,980.05

221.26
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221.26

0.00

0.00

0.00
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Ghi chú: (1) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần quyết toán chi ngân sách địa phương.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(3) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.
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QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND, ngày        /tháng        năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô)

đvt: triệu đồng

STT Tên đơn vị (1)

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi dự
phòng Chi CTMTQG

Chi
chuyển
nguồn

sang năm
sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi CTMTQG

Chi
chuyển
nguồn

sang năm
sau

Tổng số Chi đầu tư
phát triển

Chi
thường
xuyên

Chi
CTM
TQGTổng

số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số Tổng
số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng
số

Trong đó

Chi
đầu tư
xây
dựng
cơ bản
vốn
trong
nước

Chi
đầu tư
từ

nguồn
thu sd
đất

Chi
giáo
dục

đào tạo
dạy
nghề

Chi
khoa
học và
công
nghệ
(3)

Chi
đầu tư
phát
triển

Chi
thường
xuyên

Chi đầu
tư xây
dựng cơ
bản vốn
trong
nước

Chi đầu tư
từ nguồn
thu sd đất

Chi giáo
dục đào
tạo dạy
nghề

Chi
khoa
học và
công
nghệ
(3)

Chi
đầu tư
phát
triển

Chi
thườn

g
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TỔNG SỐ 39,709.70 350.00 0.00 350.00 38,587.94 210.00 0.00 771.76 0.00 0.00 0.00 0.00 55,263.78 1,888.34 95.20 1,793.13 48,688.65 39.44 0.00 0.00 0.00 0.00 4,686.79 139.17 539.52 126.176

1 Thị trấn Đăk Tô 5,869.70 320.00 320.00 5,440.89 20.00 108.82 12,906.61 1,723.13 1,723.13 8,730.16 2,453.31 219.89 538.48 160.455
2 Xã Diên Bình 4,496.54 3.00 3.00 4,405.43 25.00 88.11 6,186.378 64.83 64.83 5,735.71 22.30 385.84 137.58 2,161.03 130.196
3 Xã Pô Kô 3,984.44 1.00 1.00 3,905.33 25.00 78.11 4,883.16 - 4,655.24 227.92 122.56 - 119.202
4 Xã Tân Cảnh 4,461.02 20.00 20.00 4,353.94 20.00 87.08 6,072.33 70.00 70.00 5,660.72 17.14 341.61 136.12 350.00 130.014
5 Xã Kon Đào 3,983.91 2.00 2.00 3,903.83 20.00 78.08 5,174.29 - 4,874.77 299.51 129.88 - 124.872
6 Xã Ngọc Tụ 4,227.32 0.50 0.50 4,143.94 25.00 82.88 4,771.84 - 4,554.86 216.98 112.88 - 109.916
7 Xã Đăk Trăm 4,326.98 2.00 2.00 4,240.18 25.00 84.80 5,582.42 13.23 13.23 5,114.26 454.93 129.01 661.70 120.614
8 Xã Đăk Rơ Nga 4,333.08 1.00 1.00 4,247.14 25.00 84.94 5,135.13 - 5,063.92 71.21 118.51 - 119.231
9 Xã Văn Lem 4,026.72 0.50 0.50 3,947.27 25.00 78.95 4,551.62 17.14 17.14 4,299.02 235.47 113.04 3,427.80 108.911

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.
(2) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần Quyết toán chi ngân sách địa phương.

(3) Theo quy định tại Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.
Mẫu biểu không có khoản chi Dự phòng NS
Chi CTMTQG: Ngân sách tỉnh bổ sung phân cấp vốn đầu tư phát triển; bổ sung mục tiêu nhiệm vụ cụ thể NS huyện.
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Chi
chuyể
n

nguồn
sang
năm
sau

So sánh (%)
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QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND, ngày        /tháng        năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô)

đvt: triệu đồng

ST
T Tên đơn vị (1)

Dự toán Quyết toán So sách (%)

Tổng số
Bổ sung cân
đối ngân
sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số
Bổ sung cân
đối ngân
sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số
Bổ sung cân
đối ngân
sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Gồm
Vốn đầu tư
để thực hiện
các CTMT,
nhiệm vụ

Vốn sự
nghiệp thực
hiện các chế
độ, chính

sách

Vốn thực
hiện các

CTMT quốc
gia

Tổng số

Gồm
Vốn đầu tư
để thực hiện
các CTMT,
nhiệm vụ

Vốn sự
nghiệp thực
hiện các chế
độ, chính

sách

Vốn thực
hiện các

CTMT quốc
gia

Tổng số

Gồm
Vốn đầu tư
để thực hiện
các CTMT,
nhiệm vụ

Vốn sự
nghiệp thực
hiện các chế
độ, chính

sách

Vốn thực
hiện các
CTMT
quốc gia

Vốn ngoài
nước

Vốn trong
nước

Vốn ngoài
nước

Vốn trong
nước

Vốn ngoài
nước

Vốn trong
nước

A B 1=2+3 2 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15 16 17=9/1 18=10/2 19=11/3 20=12/4 21=13/5 22=14/6 23=15/7 24=16/8
TỔNG SỐ 40,512.90 37,687.90 2,825.00 0.00 2,825.00 0.00 2,825.00 0.00 46,647.01 38,223.58 8,423.43 0.00 8,423.43 0.00 8,423.43 0.00 115.14 101.42 298.17 298.17 298.17

1 Thị trấn Đăk Tô 6,624.10 4,517.70 2,106.40 2,106.40 2,106.40 7,692.37 4,556.55 3,135.82 3,135.82 3,135.82 116.13 100.86 148.87 148.87 148.87

2 Xã Diên Bình 4,343.94 4,255.54 88.40 88.40 88.40 5,194.74 4,313.92 880.82 880.82 880.82 119.59 101.37 996.41 996.41 996.41

3 Xã Pô Kô 4,010.34 3,929.94 80.40 80.40 80.40 4,657.83 4,162.17 495.66 495.66 495.66 116.15 105.91 616.49 616.49 616.49

4 Xã Tân Cảnh 4,435.92 4,343.52 92.40 92.40 92.40 5,691.12 4,429.55 1,261.57 1,261.57 1,261.57 128.30 101.98 1,365.34 1,365.34 1,365.34

5 Xã Kon Đào 3,990.41 3,902.51 87.90 87.90 87.90 4,733.61 3,984.14 749.47 749.47 749.47 118.62 102.09 852.64 852.64 852.64

6 Xã Ngọc Tụ 4,278.82 4,183.92 94.90 94.90 94.90 4,620.51 4,194.80 425.71 425.71 425.71 107.99 100.26 448.59 448.59 448.59

7 Xã Đăk Trăm 4,379.58 4,276.68 102.90 102.90 102.90 4,804.51 4,304.35 500.16 500.16 500.16 109.70 100.65 486.06 486.06 486.06

8 Xã Đăk Rơ Nga 4,369.48 4,279.58 89.90 89.90 89.90 4,813.58 4,279.58 534.00 534.00 534.00 110.16 100.00 594.00 594.00 594.00

9 Xã Văn Lem 4,080.32 3,998.52 81.80 81.80 81.80 4,438.73 3,998.52 440.21 440.21 440.21 108.78 100.00 538.16 538.16 538.16

Ghi chú: (1) Bổ sung từ ngân sách tỉnh chi tiết đến từng huyện; bổ sung từ ngân sách huyện chi tiết đến từng xã.
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QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND, ngày        /tháng        năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô)
ĐVT: triệu đồng

STT Nội dung

Dự toán  Quyết toán So sánh

Tổng số 

Trong đó

Tổng số 

Trong đó Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững Chương trình MTQG Nông thôn mới

Tổng
 số

Trong đó

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số 

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
Đầu tư
phát
triển

Kinh
phí sự
nghiệp

Đầu tư
phát
triển

Kinh
phí sự
nghiệp

Tổng số 
Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng số
Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng số
Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng số
Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Đầu tư
phát
triển

Kinh
phí sự
nghiệp

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng số 

I Ngân sách cấp huyện  0.0 0.0 0.0 377.3 60.3 317.0 7.6 7.6 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 369.7 52.7 32.0 20.7 317.0 317.0 0.0

1.0 UBND thị trấn Đăk Tô 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.0 UBND xã Pô Kô 0.0 41.7 2.7 39.0 2.7 2.7 2.7 0.0 39.0 0.0 39.0 39.00

4.0 UBND xã Tân Cảnh 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 40.00
5.0 UBND xã Kon Đào 0.0 44.6 4.6 40.0 3.4 3.4 3.4 0.0 41.1 1.1 1.1 40.0 40.000
6.0 UBND xã Ngọc Tụ 0.0 43.5 3.5 40.0 1.5 1.5 1.5 0.0 42.0 2.0 2.0 40.0 40.000
7.0 UBND xã Đăk Rơ Nga 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 40.000
8.0 UBND xã Đăk Trăm 0.0 49.1 10.1 39.0 0.0 0.0 0.0 49.1 10.1 10.1 39.0 39.000
9.0 UBND xã Văn Lem 0.0 47.0 8.0 39.0 0.0 0.0 0.0 47.0 8.0 8.0 39.0 39.000
10.0 Ban QLDA ĐTXD huyện 0.0 31.4 31.4 0.0 0.0 31.4 31.4 12.7 18.7 0.0
11.0 Phòng NN và PTNT huyện 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.0 Trung tâm GDNN-GDTX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13.0 Trung tâm VH, TT,DL và
TT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14.0 Phòng Lao động, TB và
XH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ghi chú: (1) Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách tỉnh chi tiết đến từng cơ quan, tổ chức và từng huyện. Chi
Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách huyện chi tiết đến từng xã. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách xã
chi tiết đến từng cơ quan, tổ chức.
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